MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 8 -  ĐỀ SỐ 1:

Năm học: 2013 -2014

	Tên Chủ đề

Unit 1 - Unit 7

	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	LISTENING


	Listen to the text then tick true or false 
	Listen to the text then tick true or false
	A description of one’s close friend about 100 words (optional)
	

	Số câu: 6

Số điểm:3,0
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	
	Số câu:6

Sốđiểm  3,0 = 30 % 

	PHONETICS


	Odd one out
	
	
	

	Số câu : 4

Số điểm:1
	Số câu: 4

Số điểm 1,0
	
	
	Số câu: 4

 Sốđiểm 1,0 tỉ lệ: 10% 

	LANGUAGE FOCUS
	Chose the best answer


	Chose the best answer


	Chose the best answer

   
	

	Số câu : 8

Số điểm:2,0
	Số câu: 4

Số điểm: 1
	Số câu 3

Số điểm: 0.75
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25
	Số câu:8

Số điểm 2,0 =20.% 

	        READING
	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	

	Số câu : 4

Số điểm:2


	Số câu: 2

Số điểm: 1
	Số câu 1

Số điểm: 0.5
	Số câu: 1

Số điểm: 0.5
	Số câu:4

Số điểm 2=20% 

	WRITING
	write the sentences using the given words


	Rewrite the sentences with the same meaning


	
	

	Số câu: 4

Số điểm:2


	Số câu: 2

Số điểm:1,0
	Số câu: 2

Số điểm 1
	
	Số câu: 4

Số điểm 2=20%

	Tổng số câu 26

Tổng số điểm10
	Số câu 15

Số điểm  5.5              55%
	Số câu 9

Số điểm   3,25 

30,25%
	    Số câu 2

  Số điểm 0,75                              0,75%
	Số câu 26

10 điểm

100 %


	TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                              
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I 
Năm học :  2013 -2014




Môn: TIẾNG ANH 8 - ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài: 45 phút 

I. Listening: ( 3p ) Listen and tick true ( T) or false ( F)

1.  Lan was born in Hue………………….

2. she left VietNam when she was 8 years old……………

3. She didn’t get married…………………… 

4 She and her husband were both teachers…………………..

5. They had three children.

6.She studied English at school…………………………

II.Phonetic:Circle the underlined letter has different pronunciation from the other three( 1p)

1. A - killed                B - listened                  C - perfected          D - preferred
2. A - Christmas         B -Chemistry               C - school               D - chess

3. A - around              B -about                      C -  should              D - sound

4. A - threw                B - new                        C - knew                D - few
III. Language Focus: Choose the best answer ( 2p)

1.When ( are / was / were) you born?

2. We must be there ( at / on/ from/ between) 7.30 and 10.30 a.m.

3. Mai has learnt English ( for/ since/ when) she was ten.

4. The students are ( become/ becomes / becoming) more intelligent.

5. Would you like ( drink/ to drink/ drinking) something?

6. I started( learn / to learn / learning) Spanish when I was at the University.

7. My father always ( go/ goes/ went/ gone) to work bycar.

8.Lan( collect / collected / has collected) stamps for ten years.

III. Reading: (2,5p) Read the passage then answer the questions below.

    It was the first lesson after the summer holidays at a schol in England. The lesson was about the seasons of the year. " there are four seasons in the year",said the teacher. " They are Spring, Summer, Autumn, and Winter. In Spring it is warm and everything begins to grow. In Summer it is hot and ther are many flowers in the fields and gardens. in Autumn, there are many vegetables and much fruit. Everybody likes to eat fruit. In winter it is cold and it often rains. Sometimes there is snow on the ground."

    Here the teacher stopped and looked at one student, "stop talking, Tom " He said. " Now listen to me.Can you tell us when is the best time of apples ?"

" Yes, sir", answered Tom. " It is when the farmer is not at home and there is no dog in the garden"
1. Where did the lesson take place?.

2. What was the lesson about?.

3. How many seaons are there in a year and what are they?..

4. What did the teacher ask Tom to do
V. Writing: (2,5p)

A. Make sentences with the words given

1.Minh/ born/ september 20th/ 1998/ Quang Ninh
...............................................................................................................................................

2.Mr Quang/ become/ English teacher/ since 2001.

………………………………………………………............................................................

B. Rewrite the following setences with the same meaning

1. He is a good player.

He .................................................................................................................................................

3. Minh began to collect stamps in 2000.

Minh has......................................................................................................................................

- Hết -
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I - LỚP 8

Năm học: 2013 -2014

ĐỀ SỐ 2:
	Tên Chủ đề

Unit 1 - Unit 7

	Nhận biết


	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	LISTENING


	Listen to the text then answer the questions
	Listen to the text then answer the questions
	A description of one’s close friend about 100 words (optional)
	

	Số câu: 6

Số điểm:3,0
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	Số câu: 3

Số điểm: 1,5
	
	Số câu:6

Sốđiểm  3,0 = 30 % 

	PHONETICS


	Odd one out
	
	
	

	Số câu : 4

Số điểm:1
	Số câu: 4

Số điểm 1,0
	
	
	Số câu: 4

 Sốđiểm 1,0 tỉ lệ: 10% 

	LANGUAGE FOCUS
	Chose the best answer


	Chose the best answer


	Chose the best answer

   
	

	Số câu : 8

Số điểm:2,0
	Số câu: 4

Số điểm: 1
	Số câu 3

Số điểm: 0.75
	Số câu: 1

Số điểm: 0.25
	Số câu:8

Số điểm 2,0 =20.% 

	        READING
	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	Read the text then answer the questions


	

	Số câu : 4

Số điểm:2


	Số câu: 2

Số điểm: 1
	Số câu 1

Số điểm: 0.5
	Số câu: 1

Số điểm: 0.5
	Số câu:4

Số điểm 2=20% 

	WRITING
	write the sentences using the given words


	Rewrite the sentences with the same meaning


	
	

	Số câu: 4

Số điểm:2


	Số câu: 2

Số điểm:1,0
	Số câu: 2

Số điểm 1
	
	Số câu: 4

Số điểm 2=20%

	Tổng số câu 26

Tổng số điểm10
	Số câu 15

Số điểm  5.5              55%
	Số câu 9

Số điểm   3,25 

30,25%
	    Số câu 2

  Số điểm 0,75                              0,75%
	Số câu 26

10 điểm

100 %


TRƯỜNG THCS YÊN THỌ                               ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – LỚP 8
                                                                                              Năm Học :  2013 -2014

Môn : TIẾNG ANH -  ĐỀ SỐ 2
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề

I. Listening: ( 3p ) Listen and answer the questions

1. Where  was Lan born?

2. Did she leave VietNam when she was 8 years old?

3. Did she get married? 

4 Were she and her husband  both teachers?

5. How many children did they have?

6.Did she studied English at school?

II.Phonetic:Circle the underlined letter has different pronunciation from the other three( 1p)

1. A - killed                B - listened                  C - perfected          D - preferred
2. A - Christmas         B -Chemistry               C - school               D - chess

3. A - around              B -about                      C -  should              D - sound

4. A - threw                B - new                        C - knew                D - few
III. Language Focus: Choose the best answer ( 2p)

1.When ( are / was / were) you born?

2. We must be there ( at / on/ from/ between) 7.30 and 10.30 a.m.

3. Mai has learnt English ( for/ since/ when) she was ten.

4. The students are ( become/ becomes / becoming) more intelligent.

5. Would you like ( drink/ to drink/ drinking) something?

6. I started( learn / to learn / learning) Spanish when I was at the University.

7. My father always ( go/ goes/ went/ gone) to work bycar.

8.Lan( collect / collected / has collected) stamps for ten years.

III. Reading: (2,5p) Read the passage then choose the best answer .

Kenji & Ykari are new students in Peter’ class. they are from Japan.They ……………..…(1) together,…….(2) a week. They studied their textbook ……..(3) it has the grammar at the back. They learned the rules………...(4) heart then they wrote many of sentences, examples, and practised with coversations

1, a. revised
            b. revision

c. learned

d. learning

2, a.once

b.one


c. two

            d. a & b

3, a. so
           b. so that

c. in order to              d. because



4, a.with
          b. by 

           c. on


d. in

V. Writing: (2,5p)

A. Make sentences with the words given

1.Minh/ born/ september 20th/ 1998/ Quang Ninh

...............................................................................................................................................

2.Mr Quang/ become/ English teacher/ since 2001.

………………………………………………………............................................................

B. Rewrite the following setences with the same meaning

1. She is a skillfull player.

She .................................................................................................................................................

3. Mai began to collect coins in 2000.

Mai has......................................................................................................................................
